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1. Bối cảnh chương trình tập huấn 

Để đáp ứng nhu cầu của Bộ Xây dựng về hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng của bộ cơ sở dữ liệu 
đô thị, tạo điều kiện đánh giá một cách toàn diện tình hình đô thị hóa cho quy hoạch và phát triển đô 
thị bền vững cũng như xây dựng Chiến lược Phát triển Đô thị Quốc gia, UN-Habitat phối hợp cùng 
Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) và Tổng Cục Thống kê (GSO) đã thiết lập hợp phần dự án về 
Tăng cường hệ thống Quan trắc và Thống kê đô thị cho Chính sách và Quy hoạch Phát triển dựa trên 
bằng chứng. Nhằm nâng cao năng lực theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả ở cả cấp quốc gia và cấp 
địa phương, cùng năng lực hoạch định chính sách và quy hoạch đô thị dựa trên bằng chứng, UN-
Habitat dự định phối hợp với các đối tác trong nước để tổ chức một loạt khóa tập huấn về thiết lập hệ 
thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và các chỉ số đô thị. 

Khóa tập huấn đầu tiên về hệ thống Chỉ số Đô thị, đã được UN-Habitat phối hợp với Cục Phát triển 
Đô thị (UDA) tổ chức vào tháng 12 năm 2013, nhằm mục đích mở rộng quan điểm của nhóm lãnh 
đạo dự án (gồm Tổ công tác từ Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê, và Hiệp Hội 
các Đô thị Việt Nam), cùng các chuyên viên kỹ thuật cấp thành phố, với kiến thức về xu hướng toàn 
cầu và kinh nghiệm phong phú trong việc xây dựng một hệ thống chỉ số mới. Khóa tập huấn này 
đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về tiềm năng và các thách thức trong việc thể chế hóa 
hệ thống chỉ số đô thị tại Việt Nam, và củng cố nền tảng vững chắc cho việc lên kế hoạch hành động 
xây dựng hệ thống chỉ số đô thị. 

Đây là khóa tập huấn thứ 2, nhằm mục đích tạo điều kiện thảo luận sâu về quá trình xây dựng hệ 
thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả trong lĩnh vực đô thị tại Việt Nam dựa trên kết quả thảo 
luận của khóa tập huấn đầu tiên. Khóa tập huấn thứ 2 này cũng thông qua thảo luận, giới thiệu đến 
các học viên, sáng kiến gần đây của UN-Habitat về Chỉ số thành phố thịnh vượng (CPI), nhằm hướng 
dẫn lồng ghép các biện pháp can thiệp bằng chính sách để cải thiện chất lượng và tính bền vững của 
tăng trưởng kinh tế đô thị.     

 

2. Tổng quan chương trình tập huấn 

Mục tiêu chính của khóa tập huấn:  

1) Để mở rộng quan niệm, hiểu biết và kiến thức về hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả 
và sáng kiến chỉ số đô thị bằng cách chia sẻ các xu hướng và kinh nghiệm toàn cầu.  

2) Để thảo luận và phát triển quá trình thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và 
xây dựng bộ chỉ số đô thị Việt Nam. 

3) Để tăng cường cam kết và phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ và các sở ban ngành của các 
thành phố nhằm xây dựng hệ thống chỉ số đô thị. 

KHÓA TẬP HUẤN VỀ  

THIẾT LẬP HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ DÁNH GIÁ DỰA 
TRÊN KẾT QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐÔ THỊ 

Hà Nội, 20-21 tháng 3, 2014 (2 ngày) 
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3. Kết quả dự kiến 

Thông qua khóa tập huấn, Cục Phát triển Đô thị và Tổng cục Thống kê và các đối tác chính sẽ: 

1) Nâng cao hiểu biết ở cấp quốc gia và địa phương trong việc thiết lập hệ thống theo dõi và đánh 
giá dựa trên kết quả và xây dựng bộ chỉ số đô thị Việt Nam tập trung nhiều hơn vào chất lượng 
cuộc sống và các vấn đề xã hội  

2) Xây dựng lộ trình thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và xây dựng bộ chỉ số 
đô thị Việt Nam  

3) Mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân làm việc trong các lĩnh vực khác nhau.  

  

4. Giảng viên bao gồm 

1) Các chuyên gia từ UN-Habitat 

2) Các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước 

• Thành viên Tổ công tác để thiết lập hệ thống chỉ số đô thị  
• Cán bộ kỹ thuật từ Tổng Cục Thống kê và Bộ Xây dựng  
• Cán bộ kỹ thuật từ Cục Thống kê, Phòng Thống kê và Phòng Quản lý Đô thị cấp thành phố (các 

thành phố được lựa chọn trong quá trình thảo luận với đối tác địa phương) 
• Các cơ quan liên quan từ các Bộ ban ngành 

• Một số khách mời từ các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, học viện, Bộ Xây dựng, 
các tổ chức, hội nghề nghiệp 
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5. Chương trình tập huấn 

NGÀY 1 (20th  March 2014) 

Phiên khai mạc:  Phát biểu giới thiệu, chào mừng và tổng quan khóa tập huấn 

08:00 – 08:30 

1. Giới thiệu đại biểu 
    Cán bộ Cục Phát triển Đô thị Việt Nam 

2. Phát biểu khai mạc  
    Ông Đỗ Viết Chiến, Cục trưởng Cục PTĐT, Bộ Xây dựng 

3. Phát biểu chào mừng  
    Ông Nguyễn Quang, Giám đốc Chương trình UN-Habitat tại Việt nam.  

4. Phát biểu chào mừng 
    Ông Claudio Acioly – Trưởng ban Đào tạo Chương trình UN-Habitat toàn cầu. 

I. Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả 

Nắm được các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 

08:30 –10:00 

1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
           [Ông Nguyễn Quang – Giám đốc chương trình, UN-Habitat] 

2. Theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020  
và tầm nhìn đến năm 2030  [Ông Phạm Đăng Quyết – Viện Khoa học Thống kê, GSO] 

3. Hỏi đáp 

Nghỉ giải lao (15’): 10:00 - 10:15  

II. Bài tập nhóm I về Quản lý dựa trên kết quả 

Thảo luận lí do phải thiết lập hệ thống quan trắc đô thị tại Việt Nam và Bài tập về quản lý dựa trên kết quả:    

10:15 – 12:00 
1. Bài tập nhóm về khung Quản lý dựa trên kết quả: Phần I 
           Làm rõ các khái niệm mục tiêu, tác động, đầu ra, kết quả cuối cùng 

Nghỉ trưa (90’): 12:00 - 13:30 

III. Giới thiệu hệ thống Quan trắc đô thị 
Hiểu rõ việc xây dựng chính sách dựa trên kết quả và theo dõi nguồn tài nguyên tại Việt Nam thông qua các 
trường hợp nghiên cứu 

13:30 – 14:35 

1. Các khái niệm chính và phương pháp luận của hệ thống Quan trắc đô thị (UOS) + Chỉ số Thành 
phố Thịnh vượng + Các nghiên cứu quốc tế về UOS [Ông. Claudio Acioly] 

2. Phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả trong việc thực hiện các dự án đô thị  [Ông Trần Quốc 
Thái – Phó Cục trưởng Cục PTĐT] 

3. Hỏi đáp 

Nghỉ giải lao (15’): 14:35 – 14:50 

IV. Bài tập nhóm số II về Quản lý dựa trên kết quả 

14:50 – 16:45 

Bài tập nhóm 1: Xác định mức độ hổng kiến thức 
Bài tập nhóm 2: Học Quản lý dựa trên kết quả qua thực hành 
 
Mục tiêu: Thảo luận lí do phải thiết lập hệ thống quan trắc đô thị tại VIệt Nam và bài tập về Quản lý 
dựa trên kết quả 
1. Bài tập nhóm về khung Quản lý dựa trên kết quả: Phần 2 
- Xác định các chỉ số đo lường kết quả (tác động, kết quả cuối cùng, đầu ra) 

Tổng kết và kết thúc (15’) 
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Phiên toàn thể xem xét & đánh giá: Đánh giá công việc của ngày I; Chuẩn bị cho ngày II 

08:30 – 09:00 
1. Xem xét và đánh giá 

2. Hỏi đáp/ Thông báo 

V. Tổng quan các sáng kiến chỉ số đô thị 
           Giới thiệu các hệ thống chỉ số đô thị tại các thành phố khác nhau 

09:00 –10:40 

1. Nghiên cứu điểm về hệ thống chỉ số thống kê đô thị và chỉ số đô thị bền vững                                  
[Bà Đỗ Minh Huyền & JuHyun Lee –UNH] 

2. Đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số đô thị tại Việt Nam  [UDA] 

3. Đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số đô thị tại Việt Nam  [Bà  Nguyễn Hồng Hạnh_Phó Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu KTXD và Đô thị]  

4. Khung tiêu chí “Thành phố đáng sống” cho thành phố Đà Nẵng đến năm 2020                              
[Ông Ngô Tấn Hưng - Phó phòng Nghiên cứu Đô thị - DISED] 

5. Hỏi đáp 

Nghỉ giải lao (10’): 10:40 - 10:50 

VI. Bài tập nhóm số III về Quản lý dựa trên kết quả 

Thảo luận lí do phải thiết lập hệ thống quan trắc đô thị tại Việt Nam và làm bài tập về Quản lý dựa trên kết quả 

10:50 – 12:00 

1. Bài tập nhóm về Khung Quản lý dựa trên kết quả: Phần 3 – làm rõ cơ sở và mục tiêu, phương pháp 
thu thập dữ liệu, ai thu thập dữ liệu, tần suất thu thập dữ liệu 

2. Trình bày nhóm 

Nghỉ trưa (90’): 12:00 - 13:30 

VII. Bài tập nhóm số IV về Quản lý dựa trên kết quả 

Thảo luận lí do phải thiết lập hệ thống quan trắc đô thị tại Việt Nam và làm bài tập về Quản lý dựa trên kết quả 

13:30 – 14:15 
1. Bài tập nhóm về Khung Quản lý dựa trên kết quả: Phần 4 – ai phân tích dữ liệu. ai báo cáo dữ liệu, ai 

sẽ sử dụng dữ liệu? 

VIII. Phát triển và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng 

Phát triển và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng 

14:15 –15:35 
1. Thảo luận toàn thể: Phương pháp tiếp cận có hệ thống nhằm hỗ trợ chính sách phát triển đô thị 

2. Hỏi đáp 

Nghỉ giải lao (15’): 15:35 – 15:50 

IX. Phiên tổng kết: Góp ý và tổng kết 

15:50 – 16:20 Tổng kết (UNH) 

X. Bế mạc 

16:20 – 17:00 Đánh giá/ Phát chứng chỉ/ Bế mạc 

NGÀY 2 (21st March 2014) 
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CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH (NGÀY 1) 

20/03/2014 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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NGÀY 1-1. Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá đô thị dựa trên kết quả 
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ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM 

Th.S. Nguyễn Hồng Hạnh 
Phó Viện trưởng -Viện Nghiên cứu KTXD và Đô thị 

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam đến năm 
2020; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề cương Dự án VNM8P01 với sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên hợp quốc 
(UNFPA) và Chương trình Định cư con người  Liên hợp quốc (UNH) tại văn bản số 1026/TTg-QHQT ngày 
19/7/2012. 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị của Bộ Xây dựng cũng như của chính quyên các cấp đặc biệt là chính 
quyền đô thị trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách và quy hoạch đô thị với các số 
liệu đáng tin cậy, việc xây dựng hệ thống chỉ số đô thị VN hiện nay là rất cần thiết.  

Trước hết cần xem xét các quy định hiện hành của pháp luật VN liên quan đến các chỉ số đô thị (chỉ tiêu trong hệ 
thống chỉ tiêu quốc gia và các chỉ tiêu của ngành xây dựng cũng như các ngành có liên quan). 

 

1. Phân chia lãnh thổ theo các đơn vị hành chính 

Theo quy định của Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 tại Khoản 1 Điều 110 Chương IX 
Chính quyền địa phương, như sau: 

− Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

− Tỉnh chia thành các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành các quận, 
huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; 

− Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành 
phường. 

 

2. Khái niệm về đô thị 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 30/2009/QH12 
ngày 17 tháng 6 năm 2009 “Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, 
ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn”. 

 

3. Phân loại đô thị và cấp quản ly hành chính đô thị 

Theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Đô thị được phân thành 6 loại như sau: loại đặc 
biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận. 

− Đô thị loại đặc biệt là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và các đô 
thị trực thuộc; 

− Đô thị loại I, loại II là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể 
có các đô thị trực thuộc; đô thị loại I, loại II là thành phố thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xã ngoại 
thành; 

− Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị; 

− Đô thị loại IV là thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị; 

− Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm 
dân cư nông thôn. 
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Theo quy định Nghị định số 62/2001/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn, Đô thị 
gồm 3 cấp quản lý hành chính:  

− Thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là cấp tỉnh); 

− Thành phố, thị xã thuộc tỉnh/ Thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là cấp huyện); 

− Phường xã trực thuộc Quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và thị trấn trực thuộc huyện (gọi là cấp xã). 

 

4. Các chỉ tiêu về đô thị hiện hành 

a) Hệ thống chỉ tiêu quốc gia 

Ngày 02/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê quốc gia. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho các Bộ, Ngành ban hành Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê thuộc Bộ, Ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (Tổng cục Thống kê). 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được ban hành bao gồm 350 chỉ tiêu; trong đó các Bộ, Ngành chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp 198 chỉ tiêu; Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp 152 chỉ tiêu với lộ trình thực hiện như sau: 

− 297 chỉ tiêu được áp dụng bắt đầu từ năm 2011 (nhóm A); 

− 36  chỉ tiêu áp dụng từ năm 2015 (nhóm B); 

− 17 chỉ tiêu áp dụng từ năm 2012-2015 (nhóm A, B); 

b) Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng 

Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng bao gồm các 
quy định về danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng, trách nhiệm của các cơ quan trong việc xây dựng, 
hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, thu thập, tổng hợp và công bố thông tin. 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng gồm 33 chỉ tiêu: 

− 12 chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 
số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và giao cho Bộ 
Xây dựng là cơ quan chính chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp. 

− 21 chỉ tiêu khác thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.  

Hệ thống chỉ tiêu được chia thành các nhóm chỉ tiêu, các phân tổ chủ yếu, kỳ công bố. Đối với từng chỉ tiêu đều quy 
định rõ đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm  thu thập, tổng hợp tại Bộ Xây dựng. 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê được phân thành 04 nhóm và bao trùm các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng gồm: 

− Quản lý đầu tư xây dựng : 9 chỉ tiêu (trong đó có 1 chỉ tiêu quốc gia); 

− Phát triển đô thị và nông thôn : 15 chỉ tiêu (trong đó có 5 chỉ tiêu quốc gia); nhóm chỉ tiêu này bao gồm các 
chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển đô thị 

− Nhà ở và bất động sản : 8 chỉ tiêu (trong đó có 6 chỉ tiêu quốc gia); 

− Vật liệu xây dựng : 1 chỉ tiêu.  

c) Các vấn đề bấp cập 

Tinh hình thực hiện các chỉ tiêu 

1) Các chỉ tiêu đã thực hiện được: 

− Chỉ tiêu Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; 

− Chỉ tiêu Số lượng sàn giao dịch bất động sản 

− Chỉ tiêu Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch 
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2) Các chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ, lý do 

Các chỉ tiêu: 

− Chỉ tiêu Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị: Chỉ tiêu trên đã được thực hiện trong những năm gần đây, 
nhưng việc thu thập còn chưa được đầy đủ do các địa phương chưa chú trọng việc báo cáo cũng như thiếu cán 
bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp số liệu.   

− Chỉ tiêu Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt 
tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Để thu thập chỉ tiêu này, cần thiết phải phân chia 
thành nhiều các chỉ tiêu nhỏ; Trong đó, các chỉ tiêu về đô thị có khả năng thu thập và tổng hợp đến từng 
tỉnh/thành phố; riêng đối với số liệu các khu công nghiệp, khu chế xuất đang gặp khó khăn vì hệ thống báo 
cáo, tổng hợp theo ngành dọc của các tỉnh/thành phố không bao gồm hạ tầng khu công nghiệp.  

− Chỉ tiêu Tổng số căn hộ và diện tích nhà ở xã hội hoàn thành: Việc thu thập số liệu của các Sở còn chưa đầy 
đủ .  

3) Các chỉ tiêu đang trong giai đoạn triển khai thực hiện 

Trong 12 chỉ tiêu thống kê quốc gia Bộ Xây dựng là cơ quan chính chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp có 02 
chỉ tiêu thuộc nhóm B triển khai trong các năm 2012-2014 (áp dụng từ năm 2015). Việc thực hiện các chỉ tiêu 
này như sau: 

− Chỉ tiêu Chỉ số giá xây dựng: theo lộ trình  quý I/2014. 

− Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn. Hiện nay tại các Sở vẫn khó khăn trong việc 
thu thập chỉ tiêu này, vì chủ yếu phải tiến hành qua điều tra thống kê. 

4) Các chỉ tiêu chưa thu thập được, lý do 

− Chỉ tiêu Chỉ số giá bất động sản: Ngày 27/10/2010 Bộ Xây dựng đã ban hành phương pháp xác định chỉ số 
giá bất động sản (BĐS), áp dụng thí điểm tính toán cho 4 địa phương là thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, 
TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ tại Thông tư số 20/2010/TT-BXD. Các địa phương trên đều đã triển khai thực 
hiện nhưng tính đến thời điểm này chưa có địa phương nào công bố chỉ số.  

− Về việc thu thập số liệu phục vụ tính toán:  

Các số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá BĐS được thu thập trực tiếp tại các khu vực có thị trường BĐS phát 
triển như thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng,… theo yêu cầu nội dung của phương pháp tính. 

Khó khăn trong việc thu thập, xử lý số liệu  

− Do tình hình thị trường BĐS đang trong giai đoạn suy thoái nên nguồn số liệu còn hạn chế; Việc thu thập từ 
thực tế phức tạp xuất phát từ tính đặc thù của hàng hóa BĐS; 

− Một số số liệu thu thập từ các cơ quan quản lý gặp khó khăn do công tác quản lý, lưu trữ còn nhiều bất cập; 

− Việc xử lý số liệu mất nhiều thời gian và công sức do đặc điểm của BĐS tại các khu vực rất đa dạng. 
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RỒNG BAY 

Bối cảnh quốc gia 

Rồng Bay là một nước thu nhập trung bình, nằm ở Đông Nam Á với dân số 90 triệu người và diện tích 310.070 km2. 
Từ năm 1990, Rồng Bay đã thực hiện chính sách Đổi mới. Chính sách Đổi mới này đã đem lại các thành tựu cả về 
mặt kinh tế và xã hổi, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm vào khoảng 5% trong vòng 2 thập kỷ qua. Sự tăng 
trưởng này phần lớn là do sự gia tăng các hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, dầu mỏ và nhiên liệu. Rồng Bay có 
GDP bình quân đầu người 2.000$. 

Đất nước phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng, rất nhiều hộ gia đình sống dưới ngưỡng nghèo (2$ một ngày). 
Còn rất nhiều khoảng cách giữa các khu vực và nhóm dân tộc, và đô thị - nông thôn ngày càng mở rộng. Ngày càng 
có nhiều người thất nghiệp và sức ép từ vấn đề đất đai dẫn đến xung đột, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Đất nông 
nghiệp nhanh chóng chuyển đổi thành đất đô thị và các khu công nghiệp. Kết quả là nhiều người trẻ tuổi lên thành 
phố để tìm phương kế tốt hơn để sinh sống và tồn tại. 

Tỷ lệ hoàn thành cấp học ở học sinh nữ thấp hơn nhiều so với học sinh A. Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử 
vong mẹ và tỷ lệ mặc bệnh sốt rét vẫn còn cao. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng ở các khu vực, với tỷ lệ tử 
vong cao nhất ở phụ nữ..  

  

Đô thị hóa 

Đô thị hóa được đẩy mạnh tại Rồng Bay trong những năm Đổi Mới. Năm 1986, chỉ có khoảng 12 triệu người sống 
trong các thành phố, chiếm khoảng 19,3 tổng dân số. Tuy nhiên, số dân đô thị đạt năm 2006 đạt 22,82 triệu người 
(27,12%), gấp đôi năm 1986. Theo dự báo gần đây của UNFPA, năm 2020, dân số của Rồng Bay sẽ vượt ngưỡng 
104 triệu người, 40% (41,6 triệu) trong số đó sẽ sinh sống ở khu vực đô thị.  

Một loạt các thách thức phát triển kèm theo tăng trưởng đô thị trong quá trình đô thị hóa. Đô thị hóa trong nước 
không đồng đều, tập trung nhiều ở các khu kinh tế và các thành phố lớn mà không có một hệ thống quản lý phù hợp, 
hiệu quả. Điều này đã dẫn đến cách biệt lớn về phát triển giữa các khu vực, giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa 
phát triển và bảo vệ môi trường.  

Dân số đô thị đang tăng nhanh với tốc độ trung bình 3% một năm trong khi tổng dân số tăng khoảng 1,9% trong giai 
đoạn 1975 - 2005. Mật độ dân số là một vấn đề khác với một nửa dân số đô thị hiện nay tập trung ở 2 thành phố lớn 
nhất. 

Mặt khác, tốc độ đô thị hóa nhanh có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nghèo đói đô thị là một 
thách thức lớn, đi kèm theo nó là các thách thức đô thị khác như thất nghiệp, tệ nạn, dịch bệnh, suy thoái môi trường, 
và cơ sở hạ tầng xuống cấp. 

 Nỗ lực của Chính phủ Rồng Bay và các tác nhân phát triển khác để quản lý quá trình đô thị hóa không hiệu quả, vì 
một loạt các tác nhân, bao gồm: (i) năng lực quản lý thành phố thấp và thể chế không phù hợp để phát triển lĩnh vực 
đô thị, (ii) thiếu sự tham gia và quyền sở hữu từ các bên liên quan chủ chốt, (iii) nghèo đói, và, (iv) thiếu cơ sở dữ 
liệu để xây dựng cơ sở can thiệp thích hợp. Hiện nay, việc xây dựng một chiến lược vững chắc cho Rồng Bay là vô 
cùng cần thiết. 
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Quản lý và quy hoạch đô thị 

Trong những năm qua, chính phủ và các đối tác phát triển đã xây dựng các chính sách và chiến lược cho đô thị hóa. 
Tuy nhiên, có rất ít đánh giá cho tác động tích lũy của các quyết định ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa, và dữ liệu 
thiếu hoặc không đầy đủ để hỗ trợ việc xác định thứ tự ưu tiên các biện pháp can thiệp để xây dựng các chiến lược và 
chính sách thống nhất. 

Trách nhiệm quy hoạch đô thị là liên ngành, tuy nhiên, trách nhiệm chính thuộc về Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. Các học viện xây dựng có xây dựng một số kế hoạch đơn giản, nhưng không đầy đủ. Không có hoặc có rất ít 
sự tham gia , tham vấn của tập thể.  

Hiện không có khung chiến lược để giám sát và đánh giá hệu quả hay ảnh hưởng của bất kỳ biện pháp can thiệp nào. 
Các dự án được lựa chọn để thực hiện thường không được điều phối và/ hoặc gắn với mối quan hệ cá nhân so với nhu 
cầu phù hợp. Kết quả là các khu định cư lộn xộn, không quy hoạch xuất hiện và theo đó là đô thị hóa không chính 
thức: sự suy thoái môi trường, bất bình đẳng và xã hội; và, nghèo đói ngày càng trầm trọng. 

  

Nghèo đô thị 

Nghèo đói và thất nghiệp luôn luôn đi kèm các thành phố phát triển không bền vững. Điều tra nâng cấp đô thị chỉ ra 
rằng rất nhiều hộ dân thu nhập thấp xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố, trong đó hộ nghèo chiếm tới 30%. 
Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các làng chài. 

Tỷ lệ nghèo đói tại 95 đô thị được điều tra (từ cấp huyện) vào khoảng 6,61 (2007). Tuy nhiên, tỷ lệ này không bao 
gồm dân di cư không chính thức vì họ chiếm phần lớn dân số nghèo đô thị. Từ năm 1994 đến 1999, có khoảng 2,1 
triệu dân nhập cư từ nông thôn vào đô thị trong khi giai đoạn năm 2004 – 2005 có tới 2,5 triệu người. 

  

Đất đai và nhà ở đô thị 

Bắt đầu xuất hiện thị trường bất động sản, nhưng hoạt động không hiệu quả. Quyết định phân bổ đất là tập trung, Nhà 
nước vẫn giữ chính sách phân biệt với những ưu đãi cho đất và nhà ở với mục đích sử dụng thương mại. 

Dự kiến đến năm 2010, tổng diện tích đất đô thị sẽ vào khoảng 243.000 ha, chiếm 0,74% tổng diện tích cả nước. 
Nhưng, diện tích thực dành cho các thành phố năm 2005 đã gấp 1,8 lần (325.200 ha) so với dự báo trước, và tăng dân 
số quốc gia thấp hơn nhiều so với dự báo. Điều này có nghĩa là đất không được sửu dụng và quản lý hiệu quả. Theo 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2001 – 2005, nông dân hàng năm mất tới 74.000 ha đất trồng trọt do 
đô thị hóa, ảnh hưởng tới cuộc sống của 2,5 triệu nông dân, gây ra tình trạng thất nghiệp và đẩy họ vào điều kiện dễ 
bị tổn thương hơn. 

Có khoảng 1,8 triệu căn nhà tạm và tổng diện tích nhà ở toàn quốc hiện là 900 triệu m2, trung bình khoảng 10,7 m2 
trên đầu người. Diện tích bình quân đầu người cho dân cư đô thị được ước tính, thấp hơn 5,8 m2. Tuy nhiên, gần 
80% diện tích mới xây dựng là phi chính thức. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội của khu đô thị mới vẫn 
không đồng bộ.   

Hộ thu nhập thấp không đủ khả năng chi trả, thuê nhà mới, hoặc nâng cấp hay cải thiện chỗ ở hiện tại. Hỗ trợ cho vay 
và tín dụng nhà ở chỉ dành cho doanh nghiệp thương mại, mà hiếm khi dành cho cá nhân nghèo. Tất cả các vấn đề trên 
đem lại tác động tiêu cực tới nhà ở, làm biến dạng hoạt động của thị trường và cạnh tranh trên thị trường bị đình trệ. 
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Giao thông đô thị 

Tắc nghẽn và tai nạn giao thông là các mối quan tâm nghiêm trọng, đặc biệt ở các thành phố lớn của Rồng Bay. 
Đường nội đô chỉ đáp ứng 55% cầu. Tỷ lệ đất dự trữ cho giao thông nhỏ hơn 10% trong khu đô thị được xây dựng. 
Đất dành cho đỗ xe ít được quan tâm, tổng diện tích đỗ xe trong thành phố hiện nay chỉ dưới 1%.  

  

Các vấn đề môi trường 

Thiếu các dịch vụ xử lý các vấn đề ô nhiễm và môi trường, hậu quả là chất lượng cuộc sống thấp, hiệu suất đô thị 
giảm, các vấn đề sức khỏe và ô nhiễm môi trường gia tăng.  

  

Các vấn đề về chất thải rắn 

Chất thải rắn không được thu gom và xử lý hiệu quả trong nước. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, khoảng 80% chất 
thải rắn đô thị  được thu gom trên toàn quốc với tỷ lệ thu hồi vật liệu tái chế/ tái sử dụng là 23%. Số liệu báo cáo theo 
điều tra gần đây của Ngân hàng Thế giới tại 95 thành phố cho thấy tỷ lệ này tại tất cả các thành phố đều thấp hơn 
71%, một số thành phố nghèo tỷ lệ này còn thấp hơn, ở mức 10 – 20%. Trên cả nước, chỉ có 17 bãi rác hoạt động 
hiệu quả trong khi 74 bãi rác còn lại đều hoạt động kém hiệu quả hoặc quá tải.  

  

Các vấn đề xử lý nước thải 

Hầu hết các thành phố đang sử dụng cùng một hệ thống thoát nước cho tất cả từ nước mưa, nước thải sinh hoạt đến 
nước thải công nghiệp và không có nhà máy xử lý nước thải. Điều này đã gây ra vấn đề "ngập lụt trong đô thị" 
nghiêm trọng khi mùa mưa đến và thậm chí cả trong mùa khô đối với một số thành phố, gây ra các tác động xấu đến 
môi trường. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng hệ thống thoát nước đô thị của các thành phố hiện chỉ đáp ứng được 
60% nhu cầu. Tuy nhiên, có điểm khả quan khi 32 trong số 64 thành phố ở quốc gia này đã khởi động các dự án thoát 
nước sử dụng nguồn vốn ODA với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD để cải thiện tình hình. 

  

Vấn đề về cấp nước 

Báo cáo về việc tiếp cận nước sạch cho thấy, chỉ có khoảng 70% nhu cầu về nước sạch được đáp ứng trong khu vực 
đô thị của Rồng Bay. Theo ước tính của Bộ Xây dựng, tỷ lệ thất thoát nước cao và ở mức 31%. 

  

Mục tiêu của Rồng Bay đến năm 2020 

Rồng Bay đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2020: 100% hộ gia đình ở khu vực đô thị được tiếp cận với nước 
sạch, 45% nước thải được thu gom và xử lý, 100% hộ gia đình tại các đô thị có nhà vệ sinh hợp vệ sinh; 100% chất 
thải rắn được thu gom; khôi phục và lắp đặt hệ thống thoát nước, xây dựng các khu đô thị đạt tiêu chuẩn mật độ 
đường giao thông và hệ thống chiếu sáng. Về nhà ở, quốc gia này lập kế hoạch đạt 14-15m2 sàn/người, 100% hộ gia 
đình có nhà ở thích hợp, phá bỏ 100% nhà ở không an toàn và không đạt tiêu chuẩn; tạo điều kiện cho các hộ gia đình 
vay tín dụng để nâng cấp nhà riêng đáp ứng tiêu chuẩn. 100% các khu công nghiệp và khu chế xuất có hệ thống xử lý 
nước thải. 
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Bài tập nhóm về Hệ thống Giám sát và Đánh giá dựa trên kết quả bao gồm: Thu thập dữ liệu, phân tích và 
báo cáo 

Thủ tướng của nước Rồng Bay gần đây đã đắc cử nhiệm kỳ 05 năm. Ông đã bổ nhiệm nội các mới với 24 Bộ trưởng. 
Thủ tướng tin tưởng rằng Chính phủ mới sẽ ủng hộ ông trong nỗ lực đạt được kế hoạch đầy tham vọng trong 05 năm 
bao gồm năm mục tiêu chính: (i) cải thiện quy hoạch và quản lý đô thị, (ii) nhà ở tốt hơn cho tất cả người dân, (iii) cải 
thiện cơ sở hạ tầng phục vụ các dịch vụ cơ bản bao gồm giao thông vận tải, (iv) giảm bất bình đẳng và cải thiện phúc 
lợi xã hội, và (v) cải thiện điều kiện môi trường. 

Trong khi Thủ tướng lạc quan tin rằng những mục tiêu này sẽ cải thiện cuộc sống cho các công dân của nước Rồng 
Bay, ông vẫn lo ngại Chính phủ của mình sẽ không thực hiện được lời hứa đó như trường hợp của nhiệm kỳ Thủ 
tướng trước. Do đó, một Hội nghị Bộ trưởng được tổ chức để thảo luận cách thức thực hiện kế hoạch của ông và đạt 
được kết quả như mong đợi. 

Tại buổi làm việc, năm trong số các Bộ trưởng mới được bổ nhiệm phải đối mặt với các câu hỏi đặc biệt khó khăn 
liên quan đến những gì họ sẽ làm để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. 

Vụ Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng thảo luận những thách thức của đô thị hóa và nhắc 
nhở Thủ tướng về vấn đề tăng trưởng dân số đô thị hàng năm trên 6%, kéo theo sự gia tăng của các khu định cư bất 
hợp pháp và không có quy hoạch, sự đi xuống của các dịch vụ xã hội, giảm việc làm chính thức và tăng vai trò của 
khu vực phi chính thức trong sinh kế của người dân đô thị. Ông hứa sẽ cải thiện việc quy hoạch và quản lý đô thị. 

Cục Nhà ở trực thuộc Bộ Xây dựng thảo luận về kế hoạch để giảm hạn chế trong tiếp cận đất đai và khu xây dựng, 
điều này buộc người dân phải xây dựng các khu định cư bất hợp pháp và không theo quy hoạch. Ông hứa với Thủ 
tướng sẽ tăng quỹ nhà ở lên 30% trong vòng 5 năm.  

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hứa sẽ giải quyết những con đường chưa được trải nhựa và tăng cường giao thông 
vận tải vận chuyển với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông trong khu vực đô thị.  

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thảo luận về nghèo đô thị và việc thiếu dữ liệu cơ sở cho việc xây 
dựng các can thiệp chính sách thích hợp để giải quyết vấn đề này.  

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói về vấn đề môi trường ở các thành phố và ý định của ông nhằm giải 
quyết những vấn đề đó. 

 

Bài tập nhóm: Chọn cam kết do một trong số năm bộ trưởng đề ra, xây dựng kế hoạch quản lý dựa trên bằng chứng 
theo bảng mẫu dưới đây, bao gồm các mục tiêu, tác động, đầu ra và kết quả, xây dựng bộ chỉ số, dữ liệu hiện trạng và 
chỉ tiêu; và giám sát quy trình trong 5 năm.   

Mỗi nhóm sẽ chọn ra một Bộ trưởng để báo cáo với Thủ tướng về Kế hoạch Giám sát Dựa trên bằng chứng, 
đồng thời làm rõ cách thu thập, phân tích và báo cáo số liệu cho nội các Chính phủ trên cơ sở 06 tháng để thể 
hiện tiến độ thực hiện mục tiêu đã đề ra của Thủ tướng. 

• Xác định các hợp phần khác nhau trong giải pháp của nhóm, xác định các hoạt động ưu tiên cần thực hiện để 
đạt được kết quả ngắn hạn. 

• Tham khảo sơ đồ dưới đây về “Áp lực lên khu vực đô thị” khi nhóm anh/chị chọn các ưu tiên cụ thể.  

BÀI TẬP 
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Thảo luận nhóm- ngày 20/ 03/ 2014 

Bài tập nhóm về Quản lý dựa trên kết quả:  
Thảo luận lý do phải thiết lập hệ thống quan trắc đô thị tại Việt Nam và bài tập về quản lý dựa trên kết quả. 

  NHÓM 1: BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

• Thuyết trình nhóm : 

Xây dựng chính sách liên quan vấn đề giảm nghèo của đô thị. Giúp cho giảm nghèo, chi tiêu hiệu quả. Vấn đề 
là từ phía nhà nước và bộ ngành cần hiểu rõ và nhận diện tốt hơn, cần nghiên cứu cơ quan giúp đánh giá đúng 
vì chưa có chuẩn nghèo cho khu vực. 

− Nhận diện thách thức khác biệt về khu vực, phương pháp tiếp cận, nguyên nhân để nâng cao hiệu quả việc 
chi tiêu đồng tiền -> giảm nghèo tốt hơn. 

− Tập trung vào nhóm đối tượng có khả năng lâu dài sẽ thoát nghèo: nhóm mất đất, chuyển đổi nghề để hòa 
nhập trong môi trg đô thị. Cần có cách thức quản lý nguồn tiền hỗ trợ; nhóm chi phí xã hội cần chương trình 
nâng cấp điều kiện cơ bản cho khu nghèo như điện nước sau đó là các dịch vụ y tế..; nhóm có cơ hội nhưng 
bị bóc lột vì không tìm được việc làm xứng đáng.  

• Kết quả:  

− Cơ hội thoát nghèo về lâu dài, cải thiện hạ tầng đô thị, tác động lâu dài đến thu nhập và chi tiêu. 

• Nhận xét:  

− Quá nhiều mục tiêu và kết quả. Chưa nêu rõ ra được đầu ra, kết quả. Cần giải quyết bài toán đầu ra như thế 
nào?  

 

   NHÓM 2: BỘ XÂY DỰNG 

• Thuyết trình nhóm: 

Ngày 1 – 20/03/2014 
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Mục tiêu chương trình nhà ở xã hội là giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đô thị. Đánh giá các chỉ số về thu 
nhập để chỉ ra đâu là đối tượng thu nhập thấp, đâu là người nghèo; chỉ số về nhu cầu và khả năng của người thu 
nhập thấp trong việc mua và thuê nhà; Chỉ số số lượng căn hộ nhà nước có thể cung cấp. 

• Hỏi đáp: 

− Hỏi: Nhà ở xã hội gồm 8 đối tượng chiếm 40% dân số Việt Nam. Vậy mục tiêu sản phẩm cụ thể muốn đạt 
được là gì? Phải chăng là tất cả các nhóm đối tượng này đều được tiếp cận? 

− Trả lời: Chọn ra đối tượng ưu tiên được tiếp cận trước vì ngân sách có giới hạn. Đối tượng được chọn phải 
có yếu tố muốn thoát nghèo, có kế hoạch cụ thể. 

− Hỏi: Đầu ra nào mà các ngài cần để thực hiện mục tiêu đấy? 

− Trả lời: Chọn những đối tượng ít cơ hội nhất như tuổi tác hoàn cảnh. Sẽ có chỉ số cho từng năm để biết đáp 
ứng được bao nhiêu % số lượng đối tượng đó. 

• Nhận xét: 

− Chưa nhận được ý kiến chính xác về đối tượng nào? Nhận được theo cách nào và bao nhiêu? 

 

   NHÓM 3: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

• Thuyết trình nhóm: 

Xác định mục đích là giảm tình trạng ách tắc trong giao thông đô thị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm xác định 4 kết quả: 

− Quy hoạch giao thông được cải thiện: tăng đất giao thông đô thị lên 15-20% (với đô thị lớn), đô thị cấp thấp 
hơn thì % nhỏ hơn. Tỉ lệ đất giao thông động và tĩnh tăng lên. 

− Xây dựng hệ thống giao thông công cộng hoàn thiện cải thiện hệ thống giao thông đô thị. Vì hệ thống giao 
thông đường mới đáp ứng được 30% nhu cầu. 

− Tăng cường ý thức cộng đồng khi tham gia giao thông: chính sách, văn bản, chủ trương nâng cao ý thức. 

− Giảm số lượng phương tiện cá nhân vào giờ cao điểm: nghiên cứu thay đổi khung giờ làm việc hợp lý; 
chính sách về thuế khi tham gia giao thông vào khu vực nội đô. VD: Hồng Kông , Singapore. 

• Kết quả:  

− Giảm áp lực lên hệ thống giao thông đô thị. 

• Nhận xét: 

− Chưa phù hợp với toàn quốc, chỉ nên áp dụng cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

− Cần tham khảo ý kiến của cộng đồng nhiều hơn về kế hoạch. 

  

Kết quả (outcome) Đầu ra (output) 

1 Quy hoạch giao thông được cải thiện Tăng 10 – 20% đất Giao thông đô thị 

2 Xây dựng hệ thống Giao thông công cộng  
(bus, tàu thông minh..) 

50% dân cư sử dụng hệ thống Giao thông công 
cộng 

3 Ý thức cộng đồng tham gia Giao thông đô thị Có chính sách, tuyên truyền, giáo dục 

4 Giảm số lượng phương tiện cá nhân vào giờ cao điểm Thay đổi khung giờ làm việc 
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   NHÓM 4: BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

• Thuyết trình nhóm: 

Quản lý về vấn đề môi trường đô thị và nông thôn dựa trên chính sách, nguồn vốn đầu tư. Bao gồm: ..bảo tồn; 
xây dựng; quy hoạch 

− Đầu tư nâng cấp hạ tầng, công nghệ, kêu gọi đầu tư từ các đối tác. 

Theo dõi cần 3 công tác: 

− thống kê; ngân sách thực hiện và đánh giá. 

Điều quan trong nhất với chính sách là đầu tư cho quy hoạch môi trường và kinh tế xã hội. Đầu tư chuyển sang 
lĩnh lực khác vì nguồn vốn giới hạn, nên đầu tư lĩnh vực theo dõi. 

• Nhận xét: 

− Chưa thấy kết quả chương trình đầu tư cụ thể và làm rõ những sản phẩm cần đạt được là gì? 
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Chọn 1 kết quả của bài tập 1, nêu lý do lựa chọn kết quả đó. 

   NHÓM 1: BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

• Thuyết trình nhóm: 

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong việc thoát nước mặt đô thị (thoát nước mưa). Kết quả mong đạt được là 
quản lý nước mặt một cách hiệu quả nhất. 

Sản phẩm: Quy hoạch thoát lũ;Quy hoạch cốt san nền chuẩn, tránh ngập lụt, tăng khả năng tự thoát; Ưu tiên 
giải quyết các dự án hạ tầng trọng điểm; Nâng cao khả năng quản lý nước mặt đô thị. 

Chúng tôi đặt ra sự ưu tiên trong nguồn vốn hạn hẹp của mình: có quy hoạch thoát lũ hoàn chỉnh. Thông qua 3 
chỉ số chính: chỉ số thoát nước; chỉ số thẩm thấu nước mặt; khả năng dung chứa nước mặt của đô thị đó. (dựa 
vào nhánh thẩm thấu vào long đô thị; nhánh thoát nước ra khỏi đô thị; nhánh lưu trữ trong các hồ chứa nước đô 
thị). Dựa vào đó tổng hợp và rút ra kết luận đô thị đó công suất thoát nước chỉ được 60%, 40% còn lại cần được 
giải quyết bằng 3 hệ thống kể trên. Trong vòng 5 năm tới, hệ suất thoát nước cần được đảm bảo thêm 20% nữa 
lượng nước mưa chảy xuống đô thị; thêm 10% lượng trữ nước 

• Hỏi Đáp: 

Hỏi:  

− Đô thị chỉ mới tính đến chống lượng nước mưa, thế còn lượng nước từ bên ngoài vào như nước sông hồ 
dâng cao (Hà Nội), nước triều cường (TP. Hồ Chí Minh) thì sao?? 

Trả lời:  

− Đây là vấn đề kỹ thuật, cụm từ “thoát nước đô thị” là đã bao gồm tất cả các lượng nước đổ vào đô thị (do 
mưa, triều cường..). Thiên tai thì ta được biết là thường do từ thượng nguồn đổ xuống, vùng đồng bằng cần 
có quy hoạch lãnh thổ tốt hơn, quản lý được lưu vực nước từ thượng nguồn xuống hạ lưu, xây dựng hồ trữ 
nước ở thượng nguồn sẽ hiệu quả hơn là hạ lưu. Đây là chiến lược mang tầm vóc quốc gia, nếu giải quyết 
dưới tầm vóc đô thị thì có hiệu quả thấp hơn. 

• Nhận xét:  

− Ý nghĩa của câu hỏi bao gồm nhiều yếu tố có thể gây ra. Đô thị là một công trình lâu bền, cần ưu tiên mạng 
lưới đường quốc gia vì các chỉ số cao độ của đường đều nằm trong chiến lược chung để đô thị thích ứng tốt 
hơn với biến đổi khí hậu và thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 

Ngày 2 – 21/03/2014 
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   NHÓM 2: BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

• Thuyết trình nhóm: 

Nâng cấp hệ thống thông tin, hệ thống kết nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Các dự án chiến lược: 
xây dựng trung tâm cung cấp thông tin về việc làm dựa trên nền tảng phát triển các ứng dụng thông tin địa lý, 
điện toán đám mây. Trung tâm này sẽ tổ chức các khóa tập huấn để nâng cao năng lực, làm các sổ tay hướng 
dẫn giới thiệu các kỹ năng cơ bản với người lao động, chương trình truyền thông (truyền hình, radio, internet). 
Người có nhu cầu truy cập đó là người tìm việc làm; các tổ chức, công ty có nhu cầu tuyển dụng.. Chỉ tiêu 
hướng đến sau 5 năm là khoảng 500.000 người tiếp cận được đến mảng thông tin này, con số này là kết quả số 
lượng người tham gia vào các khóa đào tạo; download sổ tay hướng dẫn. Và mong muốn 200.000 người trong 
số đó sẽ tìm được việc làm. Mục tiêu nữa là hướng đến tương lai nơi đây sẽ trở thành trung tâm dữ liệu về 
người lao động, có thể giới thiệu họ đến nhiều nhà tuyển dụng một lúc => tiết kiệm thời gian quản lý hồ sơ. 
Đồng thời người tuyển dụng cũng có thể truy cập để tìm hiểu thêm về thông tin người lao động như năng lực, 
kinh nghiệm.. 

• Hỏi Đáp: 

Hỏi: 

− Với tầm nhìn của cơ quan quản lý cấp nhà nước thì dự án như thế này chưa đầy đủ, cần thêm kích ứng để 
người làm thuê và đi thuê có thêm sự đào tạo, cải cách giáo dục việc làm -> xã hội được kích ứng phát triển 
hơn. 

− Quản lý dữ liệu trên đầu hồ sơ người lao động, nhưng sau 1 thời gian dữ liệu đó không được update tự 
động. Vậy có ý tưởng gì để quản lý dữ liệu đó hay không? 

Trả lời:  

− Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi gặp một số khó khăn vì có rất nhiều tiêu chí, chúng tôi lựa chọn nhóm 
người nghèo đô thị. Nhóm này có 1 khiếm khuyết nhất định là chưa hoàn thiện thông tin khi tìm việc. Dự 
án này hướng vào đối tượng đó nên chúng tôi nghĩ mình có thể nâng cao cơ hội, tạo việc làm cho người 
nghèo đô thị. Hướng tới mục tiêu tạo cửa sổ cơ hội tìm việc, trc mắt là cơ hội thoát nghèo. 

Nhận xét 

− Dự án này có kết quả và đầu ra khá hiệu quả cho phát triển xã hội. Tuy nhiên nếu không phân cấp đối tượng 
thì sẽ có một vài thách thức rất lớn trong quá trình triển khai dự án. Vì nhiều đối tượng nghèo không có cơ 
hội tiếp cận trực tiếp kênh thông tin các bạn cung cấp. 

Trả lời:  

− Chúng tôi muốn dùng nhiều kênh thông tin truyền thông khác nhau, một số kênh không chỉ là internet mà 
miễn phí như truyền hình, video.. 
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   NHÓM 3: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

• Thuyết trình nhóm: 

Mục đích của chúng tôi là giảm tình trạng ách tắc giao thông, tăng cường ý thức tham gia giao thông và hạn chế 
phương tiện vào giờ cao điểm 

Ưu tiên được chọn là cải thiện hệ thống giao thông công cộng. Chúng tôi mong muốn áp dụng ở đô thị 
>200.000 dân, mật độ >10.000. có rất nhiều chỉ tiêu, nhưng chọn được 3 chỉ tiêu: 

− Chỉ số người tham gia giao thông: dưới 10% mục tiêu, thực hiện trong 20 năm 

− Số lượng các loại hình giao thông công cộng: các phương tiện sẵn có để người dân có thể sử dụng là xe 
buýt. Mục tiêu trong 5 năm tới, đầu tư phát triển tuyến xe buýt nhanh với chi phí đầu tư ban đầu thấp mà 
phục vụ được lượng lớn khách. Với các đô thị đặc biệt thì xây dựng 1 đến 2 tuyến tàu trên cao, 1 tuyến 
metro. 

− Tỉ lệ % đất giao thông công cộng: chưa có số liệu cụ thể, khoảng dưới 1%. Muốn cải thiện giao thông công 
cộng thì cần quỹ đất lớn. Do đó cần tăng lượng quỹ đất lên. 

• Hỏi Đáp: 

Nhận xét: 

− Bộ Giao thông vận tải có chút nhầm lẫn về phương pháp luận. Mục đích của chúng ta là giảm ách tắc nhưng 
outcome thì phải là tình trạng ách tắc được cải thiện. nhưng output mới chỉ là kết quả dự án. Khi giao thông 
được cải thiện rồi thì cải thiện lâu dài của nó là chất lượng sống được lâu dài.  

− Nếu sử dụng xe buýt nhiều hơn thì ta cần tìm đến chỉ số chuyển giao phương tiện giao thông từ phương tiện 
giao thông cá nhân sang phương tiện công cộng? 

− Đất giao thông công cộng tăng lên chưa chắc chất lượng sống đã tốt lên. Số lượng phương tiện tham gia 
trong giờ cao điểm mới đánh giá đúng chứ không phải giờ thấp điểm.  

− Đầu tư phát triển cần đáp ứng các nhu cầu khác gộp lại, cần thời gian thời điểm và thời cơ. Vậy cần chiến 
lược như thế nào để đảm bảo được tính thời gian, thời điểm, thời cơ đó? 

Trả lời: 

− Về vấn đề phương pháp luận: tất cả các kết quả này đều đóng góp cho tình trạng ách tắc giao thông, có thể 
là định lượng và định tính. Đầu ra chủ yếu cho kết quả thì chúng tôi đã trình bày được. 
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Đánh giá khóa học 

• Ngày I – 20/03/2014 

Không 
hài lòng 

Ít hài 
lòng 

Tương 
đối HL 

Hài lòng  Rất HL 
Ko ý 
kiến 

1. Các bước xây dựng một hệ 
thống theo dõi và đánh giá đô 
thị dựa trên kết quả 

0 0 5 12 2 0 

2. Theo dõi và đánh giá thực 
hiện chiến lược phát triển 
thống kê Việt Nam giai đoạn 
2011 – 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 

1 2 7 8 1 0 

3. Các khái niệm chính và 
phương pháp luận của hệ 
thống Quan trắc đô thị (UOS) 
+ Chỉ số Thành phố Thịnh 
vượng + Các nghiên cứu quốc 
tế về UOS 

0 0 4 13 2 0 

4. Phương pháp tiếp cận dựa trên 
kết quả trong việc thực hiện 
các dự án đô thị 

0 0 3 12 4 0 

TÔNG 1 2 19 45 9 0 

1. Mức độ hài lòng về nội dung các bài trình bày 

1 

1 

7 

3 

32 

25 

55 

59 

5 

12 

0 

0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ngày 2 

Ngày 1 

Không hài lòng Ít hài lòng Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Không có ý kiến 
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Các bước xây dựng một hệ thống theo dõi và 
đánh giá đô thị dựa trên kết quả 

Theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược phát 
triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030 

Các khái niệm chính và phương pháp luận của hệ 
thống Quan trắc đô thị (UOS) + Chỉ số Thành phố 

Thịnh vượng + Các nghiên cứu quốc tế về UOS 

Phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả trong 
việc thực hiện các dự án đô thị 

5% 
11% 

37% 

42% 

5% 

0% 

0% 0% 

21% 

68% 

11% 

0% 

0% 0% 

26% 

63% 

11% 

0% 

0% 0% 

16% 

63% 

21% 

0% 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 
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• Ngày II – 21/03/2014 

Không 
hài lòng 

Ít hài 
lòng 

Tương 
đối HL 

Hài lòng  Rất HL 
Ko ý 
kiến 

5. Nghiên cứu điểm về hệ thống 
thống kê đô thị và chỉ số đô thị 
bền vững 

0 2 4 12 1 0 

6. Đề xuất từ phía Bộ Xây dựng 
về xây dựng hệ thống chỉ số 
đô thị tại Việt Nam 

1 1 6 10 1 0 

7. Đề xuất xây dựng hệ thống chỉ 
số đô thị tại Việt Nam 

0 0 6 12 1 0 

8. Khung tiêu chí “Thành phố 
đáng sống” cho thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2020 

0 2 8 8 1 0 

TÔNG 1 5 24 42 4 0 
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Nghiên cứu điểm về hệ thống thống kê đô thị 
và chỉ số đô thị bền vững 

Đề xuất từ phía Bộ Xây dựng về xây dựng hệ  
thống chỉ số đô thị tại Việt Nam 

Đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số đô thị tại  
Việt Nam 

Khung tiêu chí “Thành phố đáng sống” cho 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 

0% 

11% 

21% 

63% 

5% 

0% 

5% 
5% 

32% 

53% 

5% 

0% 

0% 0% 

32% 

63% 

5% 

0% 0% 

11% 

42% 

42% 

5% 

0% 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 

Không hài lòng 

Ít Hài lòng 

Tương đối hài 
lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Không ý kiến 
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16% 

55% 

29% 

Không 
hữu ích 

Ít hữu 
ích 

Tương 
đối hữu 

ích 

Hữu 
ích 

Rất hữu 
ích 

Không 
ý kiến 

Bài tập nhóm 1:  
Làm rõ các khái niệm mục tiêu, đầu ra, kết qủa 

0 0 2 11 6 0 

Bài tập nhóm 2:  
Xác định các chỉ số đo lường kết quả 

0 0 3 10 6 0 

Bài tập nhóm 3:  
Làm rõ cơ sở và mục tiêu, phương pháp thu 
thập dữ liệu, tần suất thu thập dữ liệu 

0 0 3 10 5 0 

Bài tập nhóm 4:  
Ai phân tích, báo cáo, sử dụng dữ liệu 

0 0 4 9 4 0 

Tổng 0 0 12 40 21 0 

2. Mức độ hữu ích của bài tập nhóm 

Không hữu ích  

Ít hữu ích 

Tương đối hữu ích 

Hữu ích 

Rất hữu ích 

Không ý kiến 
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1 2 3 4 5 TB 

1) Cung cấp tài liệu phù hợp với mong muốn 0 0 5 7 6 3.6 

2) Toàn bộ khóa học được điều phối tốt 0 1 2 5 10 3.6 

3) Thời gian được phân bổ hợp lý cho từng nội dung 
đào tạo 

1 0 5 7 5 3.6 

4) Thông tin truyền đạt có tính logic và dễ theo dõi 0 1 4 6 7 3.6 

5) Đã trình bày các kiến thức về lý thuyết trong tài 
liệu khóa học 

0 0 1 12 4 3.4 

6) Đã trình bày các kiến thức về thực tiễn trong tài 
liệu khóa học 

0 2 2 10 3 3.4 

7) Tài liệu khóa học hữu ích và được sắp xếp hợp lý 0 0 5 9 4 3.6 

8) Khóa học rất hữu ích cho công việc của tôi 0 0 5 6 7 3.6 

9) Nhìn chung, các khái niệm được trình bày dễ hiểu 0 0 3 9 6 3.6 

10) Người hướng dẫn truyền đạt thông tin rõ ràng 0 0 3 10 5 3.6 

11) Powerpoint hỗ trợ tốt việc trình bày các nội dung 0 0 1 10 5 3.2 

Mức độ hài lòng công tác tổ chức khóa học  

3. Mức độ hài lòng công tác tổ chức khóa học  

3.6 3.6 3.6 3.6 
3.4 3.4 

3.6 3.6 3.6 3.6 

3.2 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 Mục tiêu 3 Mục tiêu 4 Mục tiêu 5 Mục tiêu 6 Mục tiêu 7 Mục tiêu 8 Mục tiêu 9 Mục tiêu 10 Mục tiêu 11 
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Điểm trung bình cho công tác hậu cần 

1 2 3 4 5 TB 

1) Phòng học tạo sự thoải mái cho việc học 
tập và làm việc nhóm 

0 0 2 4 12 3.6 

2) Hệ thống thiết bị nghe nhìn hỗ trợ tốt cho 
lớp học 

0 1 1 4 12 3.6 

3) Hài lòng với các hỗ trợ làm việc nhóm 0 0 1 6 11 3.6 

4) Nhìn chung công tác hậu cần hỗ trợ tốt cho 
khóa học 

0 0 0 5 13 3.6 

4. Đánh giá công tác hậu cần 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Phòng học tạo sự thoải mái 
cho việc học tập và làm việc 

nhóm 

Hệ thống thiết bị nghe nhìn 
hỗ trợ tốt cho lớp học 

Hài lòng với các hỗ trợ làm 
việc nhóm 

Nhìn chung công tác hậu cần 
hỗ trợ tốt cho khóa học 
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5. Khía cạnh nội dung mà học viên cho là giá trị nhất 

− Đánh giá dựa trên bằng chứng kết quả, cho thấy một cách tiếp cận các bộ chỉ số khoa học : 2 

− Hệ thống đánh giá dựa trên kết quả. 

− Hệ thống chỉ tiêu về thành phố sống tốt của UN-Habitat, Trung Quốc. 

− Bài tập nhóm : 3 

− Phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả trong việc thực hiện các dự án. 

− Các khái niệm chính và phương pháp luận của hệ thống Quan trắc đô thị (UOS) + Chỉ số Thành 
phố Thịnh vượng + Các nghiên cứu quốc tế về UOS : 2 

− Các bài tập thực hành có giá trị cao trong việc giúp học viên hiểu rõ hơn nội dung lý thuyết, các 
phần phản biện có tính đóng góp tốt. 

− Phương pháp xây dựng Bộ chỉ số đánh giá về đô thị. 

− Theo dõi, đánh giá dựa trên kết quả 

− Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả : 3 

− Đưa ra chỉ số Thành phố đáng sống 

− Phân tích mục đích ưu tiên. 

− Các kiến thức về hệ thống thống kê về chỉ số đô thị bền vững. 

− Không ý kiến: 2 
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− Gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn 

− Tăng cường bài tập 

− Cung cấp tài liệu trước 2-3 ngày 

− Mỗi nhóm cần có hướng dẫn tốt hơn trong điều phối 

− Có phương pháp khống chế thời gian cho phù hợp với chương trình 

− Cần mở rộng đối tượng tham gia 

− Cần có ví dụ minh họa cụ thể hơn 

− Nên có những Case study hiệu quả hơn và mời được những người trực tiếp tham gia thực hiện 
những case study đã thành công 

− Tăng cường sự tham gia của cá nhân, đơn vị thẩm quyền nhà nước liên qua khả năng thể chế hóa 
các chỉ tiêu 

− Những nội dung, kiến thức mới cần được trình bày rõ ràng và có ví dụ cụ thể 

− Mời thêm một số bộ ngành có liên quan 

− Phân tích cụ thể một vài chính sách/chương trình của Việt Nam 

− Tăng thêm thời gian khóa học, đưa ra nhiều tình huống 

− Cần đi vào phân tích các thông tin chỉ số đô thị cho Việt Nam, các biệ pháp về thể chế, chuyên 
môn kỹ thuật để phát triển bộ chỉ số Đô thị Việt Nam 

− Cần sắp xếp thời gian hợp lý hơn, bài diễn thuyết quá dài và quá nhiều thông tin. 

− Không có ý kiến: 3 

6. Ý kiến để cải thiện các khóa học sắp tới 
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7. 1   Mong muốn áp dụng những kiến thức đã học vào công việc như thế nào? 

− Hiểu hơn về các thuật ngữ và các cách tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn 

− Xác định được kết quả, mục tiêu của một đồ án quy hoạch, từ đó xác định được lộ trình kiểm soát 
việc thực hiện đồ án quy hoạch 

− Tôi mong muốn áp dụng những kiến thức đã được tiếp cận vào công việc xây dựng những công 
việc được giao, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mình quản ly 

− Đưa ra được bộ chỉ số về công tác quản lý đô thị 

− Nâng cao kiến thức để hoàn thiện trong công việc nghiên cứu 

− Áp dụng cụ thể về phương pháp luận vào đánh giá, theo dõi dự án 

− Hiểu về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết xây dựng chỉ tiêu đánh giá đô thị. Bước đầu xây dựng bộ 
chỉ tiêu cho địa phương với mức độ chấp nhận được 

− Áp dụng vào các nghiên cứu đang thực hiện, áp dụng vào giảng dạy tại bậc đại học 

− Ngay sau khi hoàn thành khóa tập huấn 

− Không có ý kiến : 5 

7. 2   Khó khăn trong việc áp dụng các kiến thức và kinh nghiệm học được từ khóa đào tạo vào trong 

công việc hiện tại 

− Vấn đề thể chế để áp dụng 

− Thông tin về các chỉ số đô thị tại các thành phố tại Việt Nam 

− Nguồn kinh phí và nhân lực 

− Không phù hợp với quy trình Việt Nam 

− Ít ví dụ thành công được trình bày 

− Kiến thức tổng quan, kinh nghiệm cá nhân còn thiếu, cần trang bị thêm 

− Kinh nghiệm còn chưa đủ để phát triển rộng rãi, chưa có mạng lưới chuyên gia và môi trường ủng 
hộ 

− Thuyết phục được mọi người sử dụng trong công việc 

− Số liệu thống kê đang rời rạc, không đầy đủ và liên tục, công nghệ chưa cao 

− Không có ý kiến: 7 

 

 

8. Các ý kiến khác: 
− Nên giảm bớt lượng kiến thức trong các tham luận và làm rõ nội dung đơn giản và dễ tiếp cận hơn 

− Rất mong các khóa học được tổ chức thường xuyên. 

− Khóa học nhìn chung là thành công, mang tính gợi mở tốt 

− Khóa học rất bổ ích. 

7. Tính ứng dụng của khóa đào tạo 
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Tư liệu ảnh của khóa học 
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